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XẾP 

HẠNG 

SAO

GHI CHÚ

I SẢN PHẨM XẾP HẠNG 4 SAO

1 Gạo Séng Cù đặc sản Than Uyên Hợp tác xã xây dựng Thanh Xuân 79 4

2 Hạt Macca khô Công ty TNHH MTV Trường Giang Lai Châu 71.5 4

3 Dưa Thơm Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thương mại Hà Sơn 71.6 4

4 Trà Đông phương mỹ nhân Công ty cổ phần ĐTPT Chè Tam Đường 83 4

5 Trà Sencha Công ty cổ phần ĐTPT Chè Tam Đường 82.6 4

6 Trà Oolong Công ty cổ phần ĐTPT Chè Tam Đường 83.8 4

7 Trà Matcha Công ty cổ phần ĐTPT Chè Tam Đường 83.6 4

8 Trà Kim tuyên Công ty cổ phần ĐTPT Chè Tam Đường 82.5 4

9 Trà xanh hương nhài hữu cơ Công ty cổ phần ĐTPT Chè Tam Đường 83 4

II SẢN PHẨM XẾP HẠNG 3 SAO

1 Điểm du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ Hợp tác xã Trái Tim 68.7 3

2 Phong tê thấp gia truyền Mý Dao Hợp tác xã Mý Dao 61.5 3

3 Miến Dong Bình Lư HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Bình Lư 67.2 3

4 Gạo tẻ tròn Than Uyên Hợp tác xã xây dựng Thanh Xuân 66.3 3

5 Gạo nếp Tan Pỏm Tà Hừa Hợp tác xã xây dựng Thanh Xuân 67.1 3

6 Gạo Dâu Lai Châu Hợp tác xã nông nghiệp Quyết Tâm 66.5 3

7 Thịt Trâu Sấy Khô Hộ kinh doanh Đèo Thị Sớp 62.6 3

8 Thịt Lợn Sấy Khô Hộ kinh doanh Đèo Thị Sớp 63.9 3

9 Nhân hạt Macca Công ty TNHH MTV Trường Giang Lai Châu 67.8 3

PHỤ LỤC: DANH SÁCH XẾP HẠNG SẢN PHẨM OCOP NĂM 2020 TỈNH LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày          /7/2020 của UBND tỉnh Lai Châu)
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10 Rau Xà Lách Thủy Canh Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thương mại Hà Sơn 68.8
3

11 Rau Cải Bó Xôi Thủy Canh Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thương mại Hà Sơn 68.9
3

12 Cà Chua Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thương mại Hà Sơn 69
3

13 Rượu Putaleng Công ty TNHH MTV Lộc Trời Lai Châu  63.5 3

14 Trà cổ thụ Sà Dề Phìn Công ty cổ phần ĐTPT Chè Tam Đường 68.7 3
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